
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 
 

BÀI ÔN THỨ HAI (6/12/2021) 

1.Tập đọc:  

Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 12 và trả lời các câu hỏi trong SGK bài: 

a) “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi. ( SGK/ 115) 

b) Vẽ trứng.(SGK/ 120,121) 

 2. Chính tả: 

            Nghe viết “Người chiến sĩ giàu nghị lực” . ( SGK TV tập 1 trang 116)  

         

3.Tập làm văn: 

Viết kết bài mở rộng cho truyện “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca.” bằng cách nói 

lên suy nghĩ của em về câu chuyện . 

 

BÀI ÔN THỨ BA (7 /12/2021) 
 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x …                         b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x … 

Câu 2: Thực hiện phép tính (bằng 2 cách): 

a) 235 x (50 + 2) b) 139 x (11 – 1) 

Câu 3  

Khối lớp 4 có 315 học sinh. Khối lớp 5 có 374 học sinh. Mỗi học sinh 

được phát 11 quyển vở. Hỏi khối lớp 5 được phát nhiều hơn khối lớp 4 

bao nhiêu quyển vở? 

 

 



                           BÀI ÔN THỨ TƯ ( 8/12/2021) 

Câu 1.  

a) Gạch dưới các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người : 

(1) Thắng không kiêu, bại không nản 

(2) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

(3) Thua keo này, bày keo khác 

(4) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

(5) Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

b) Điền từ có tiếng “chí”vào chỗ trống trong những câu sau : 

(1) Ý kiến của bạn Tuấn quả là………… 

(2) Lan là người bạn………của tôi 

(3) Nữ Oa……….vá trời. 

Câu 2:  

Cho các từ: thoang thoảng, rất, đậm, nhất 

Điền các từ chỉ mức độ đã cho trên đây vào chỗ trống cho phù hợp: 

Ngọc lan là giống hoa ………… quý. Hoa nở rộ …………… vào mùa hè. 

Sáng sớm tinh mơ, những nụ lan đã he hé nở, hương lan  

………………………………… toả theo làn gió nhẹ. Đến giữa trưa, nắng càng 

gắt, hương lan càng thơm  ………………  Hương toả ngào ngạt khắp cả xóm 

khiến cho người ngây ngất. 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ NĂM ( 9 /12/20121) 

 

Câu 1.   

Đặt tính rồi tính: 

a) 54 x 17   

………… 

………… 

………… 

………… 

b) 165 x 24 

………… 

………… 

………… 

………… 

c) 275 x 47 

………… 

………… 

………… 

………… 

d) 2546 x 65 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

Câu 2.  

 

Tính bằng 2 cách: 

 

a) 728×36+728×64 
 
b) 395×86−395×56 

 

 

Bài 3:  

Hai đội xe vận chuyển cà chua ra thành phố, đội xe thứ nhất có 8 xe, đội xe 

thứ hai có 5 xe, mỗi xe chở 1250kg cà chua. Hỏi cả hai đội xe chở được tất 

cả bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ? 

Bài giải 

............................................................................................................................. .......

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....... 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 (NGÀY 10/12/2021) 

Unit 4: We’re having fun at the beach!  Lesson 1-3 

A. BÀI HỌC 

I/REVIEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 3 dòng: 

1. beach: bãi biển 

2. sail: đi thuyền buồm 

3. surf: môn lướt sóng 

4. kayak: chèo xuồng gỗ nhẹ 

5. windsurf: lướt ván buồm 

6. snorkel: lặn 

7. waterski: môn lướt ván, trượt nước 

8. sunglasses: kiếng râm 

II/GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi cấu trúc câu 1 lần 

I’m swimming.  

I’m not surfing. 

He’s surfing. 

He isn’t snorkeling. 

We’re sailing. 

They aren’t waterskiing. 

Notes:  

take – taking 

ride- riding 

run – running 



swim - swimming 

          

B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. isn’t/ windsurfing/ She/ her/ with/ mother. 

…………………………………………………………… 

2. drawing/ friends/ beach./are /My/pictures. 

…………………………………………………………… 

3. comics./ are/ His/ reading/sisters  

…………………………………………………………… 

4. tent./ Hoa / in/sleeping/the /in /is 

...………………………………………………………… 

5. playing/ cousins/ soccer / park./are/My/ the/ in   

…………………………………………………………. 

 

II. Circle the odd-one-out. Write: 

1. windsurf      red        green        black             ........................ 

2. shirt     jeans     skirt      sail               ....................... 

3. pineapple     pear    beach     banana       ........................... 

4. guitar     kayak      piano      violin       ........................... 

5. May      snorkel          June       July          ...................... 

                                       

 

 

     

 



        ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA (7 /12/2021) 
1/Câu 1. . 

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x 9                        b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x 10 

2/Câu 2 

a) 235 x (50 + 2) 

Cách 1: 

235 x (50 + 2) 

= 235 x 50 + 235 x 2 

= 11750 + 470 = 12220 

Cách 2: 

235 x (50 + 2) 

= 235 x 52 

= 12220 

b) 139 x (11 – 1) 

Cách 1: 

139 x (11 – 1) 

= 139 x 11 – 139 x 1 

= 1529 – 139 = 1390 

Cách 2: 

139 x (11 – 1) 

= 139 x 10 

= 1390 

3/ Câu 3                                             Giải 

Khối lớp 4 được phát số quyển vở là: 

11 x 315 = 3465 (quyển) 

Khối lớp 5 được phát số quyển vở là: 

11 x 374 = 4114 (quyển) 

             Khối lớp 5 được phát nhiều hơn khối lớp 4 số quyển vở là: 

4114 – 3465 = 649 (quyển) 

Đáp số: 649 quyển vở. 



                                    ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ ( 8 /12/2021) 

 

Câu 1. 

 a) Gạch dưới các câu: (1) ; (3) ; (4) ; (5) 

b) Điền từ có tiếng chí: (1) chí lí ; (2) chí thân ; (3) quyết chí 

Câu 2:  

Ngọc lan là giống hoa ..rất  .. quý. Hoa nở  rộ …nhất.. vào mùa hè. Sáng 

sớm tinh mơ, những nụ lan đã he hé nở, hương lan  …thoang thoảng… toả theo làn 

gió nhẹ. Đến giữa trưa, nắng càng gắt, hương lan càng thơm  …đậm.  Hương toả 

ngào ngạt khắp cả xóm khiến cho người ngây ngất. 

 

 

            ĐÁP ÁN NGÀY THỨ NĂM ( 9 /12/20121) 

  Câu 1. 

a) b) c) d) 

x 
54
17

  378
54

918
 

                    
x  

165
  24

    660
330

3960

                          
x   

  275
    47

     1925
1100

 12925

                    
x

     2546
          65

    12730
15276

165490

                       

 
Câu 2 

a) 728×36+728×64 

Cách 1:  

728×36+728×64 

=26208+46592 

=72800 

Cách 2: 

728×36+728×64 

=728×(36+64) 

=728×100 

=72800 

 

b) 395×86−395×56 

Cách 1: 

395×86−395×56 

=33970−22120 

=11850 

Cách 2: 

395×86−395×56 

=395×(86−56) 

=395×30=11850 



 

Câu 3: 

Cách 1

Đội thứ nhất chở được số ki-lô-gam cà chua là: 

1250 × 8 = 10 000(kg) 

Đội thứ hai chở được số ki-lô-gam cà chua là: 

1250 × 5 = 6250(kg) 

Cả hai đội chở được số ki-lô-gam cà chua là: 

10 000 + 6250 = 16250(kg) 

Đáp số: 16250kg kg cà chua. 

 

 

Cách 2 

Cả 2 đội có tất cả số xe là: 

8 + 5 = 13 (xe) 

Cả hai đội chở được số ki-lô-gam cà chua 

là: 

1250 × 13 = 16250 (kg) 

Đáp số : 16250kg cà chua. 

 



  

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY10/12/2021) 

I/  

 

1. She isn’t windsurfing with her mother. 

2. My friends are drawing pictures.  

3. His sisters are reading comics. 

4. Hoa is sleeping in the tent. 

5. My cousins are playing soccer in the park.  

 

II.  

1. windsurf 

2. sail 

3. beach 

4. kayak 

5. snorkel 

 

 

 

 

 


